
Nam Nữ

I. THÍ SINH DO LIÊN ĐOÀN LAO DỘNG TỈNH CỬ ĐI

1 Bùi Thị Chang 26/12/1988
Thái 

Bình

Chơn 

Thành - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

Anh B
A

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ huyện 

Chơn Thành

Làm việc tại LĐLĐ 

huyện Chơn Thành
0 5/2011

2 Lê Văn Toàn 12/10/1983 Hà Nam

TX. Bình 

Long - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

Anh B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ TX. 

Bình Long

Làm việc tại LĐLĐ 

TX. Bình Long
0 06/2009

3 Lê Thị Thoan 05/10/1986
Thanh 

Hóa

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Triết học Đại học
TOEFL 

407

TH Cơ 

bản

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ TP. 

Đồng Xoài

Làm việc tại LĐLĐ 

TP. Đồng Xoài
0 03/2012

4
Nguyễn Hoài 

Nam
06/01/1997

Trà 

Vinh

Bù Đốp - 

Bình 

Phước

Công tác 

xã hội
Đại học

Tiếng 

Anh B1

TH 

ứng 

dụng

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ huyện 

Bù Đốp

Làm việc tại LĐLĐ 

huyện Bù Đốp
0 07/2019

5 Giang Quốc Anh 20/11/1994 Hà Nội

Lộc Ninh - 

 Bình 

Phước

QTKD; 

Lịch sử 

ĐCS VN

Thạc sĩ; 

Đại học
TOEFL B

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Ban Tổ chức LĐLĐ 

tỉnh Bình Phước
0 10/2016

6
Phạm Nguyễn 

Thùy Trang
16/05/1991

Quảng 

Ngãi

Lộc Ninh - 

 Bình 

Phước

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

Đại học TOEIC B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ huyện 

Bù Đốp

Làm việc tại LĐLĐ 

huyện Bù Đốp
0 10/2013

7
Nguyễn Thị 

Hồng Lam
07/04/1988 Hà Tĩnh

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Kỹ sư 

Bảo hộ 

Lao động

Đại học
Tiếng 

Anh B1
A

Tham mưu công tác 

An toàn Vệ sinh Lao 

động

27
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Làm việc tại LĐLĐ 

huyện Chơn Thành
0 10/2016

Ghi chú
Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

(Ban hành kèm theo Thông báo số 98/TB-HĐTT ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng thi tuyển công chức)

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

CQ, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

Vị trí bố trí sau khi 

tuyển dụng

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÀO CÔNG CHỨC THUỘC KHỐI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điểm 

ưu tiên

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng 

BHXH

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường 

trú

1



Nam Nữ

Ghi chú
Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

CQ, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

Vị trí bố trí sau khi 

tuyển dụng

Điểm 

ưu tiên

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng 

BHXH

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường 

trú

8 Hà Văn Sơn 28/03/1995
Thanh 

Hóa

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

KT nông 

nghiệp
Đại học TOEIC Cơ bản

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

CĐ ngành 

GDĐT

Làm việc tại CĐ ngảnh 

GDĐT
0 09/2017

9 Hoàng Minh Thư 19/03/1993
Quảng 

Bình

Đồng Phú 

- Bình 

Phước

Tài chính 

ngân hàng
Đại học

Tiếng 

Anh B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ TP. 

Đồng Xoài

Làm việc tại LĐLĐ 

TP. Đồng Xoài
0 01/2017

10 Vũ Hoàng Linh 24/04/1988
Nghệ 

An

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Tài chính 

ngân hàng

Thạc sĩ; 

Đại học

TOEIC; 

B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Ban Tài chính LĐLĐ 

tỉnh BP
0 06/2014

11
Nguyễn Thị 

Phương Thanh
08/02/1982

Nghệ 

An

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Quản trị 

kinh 

doanh

Đại học
Tiếng 

anh B1
A

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

CĐ Viên chức 

tỉnh

Làm việc tại CĐ Viên 

chức tỉnh
0 12/2017

12
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
26/07/1984 Hà Tĩnh

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

anh B1
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
CĐ Viên chức 

tỉnh

Làm việc tại CĐ Viên 

chức tỉnh
0 11/2016

13 Lê Quang Phúc 25/12/1988
Thanh 

Hóa

TX. 

Phước 

Long - 

Bình 

Phước

Quản trị 

kinh 

doanh

Đại học
Tiếng 

anh B
B

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Văn phòng LĐLĐ tỉnh 

BP
0 01/2017

14
Nguyễn Thị 

Thảo Vân
01/03/1988

Quảng 

Bình

TX. Bình 

Long - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

anh B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03

CĐ các Khu 

Công nghiệp 

tỉnh

Làm việc tại CĐ các 

KCN tỉnh
0 03/2014

15
Nguyễn Lê Thị 

Ngọc Hân
12/07/1997

Bình 

Dương

Chơn 

Thành - 

Bình 

Phước

Luật KT Đại học
Tiếng 

anh B1
B

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Ban CSPL LĐLĐ tỉnh 

BP
0 11/2019

16 Hà Thị Tú Trinh 01/01/1990 Cà Mau

Lộc Ninh - 

 Bình 

Phước

Luật Đại học
Tiếng 

anh 
B

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

CĐ các Khu 

Công nghiệp 

tỉnh

Làm việc tại CĐ các 

KCN tỉnh
0 10/2013

17 Trần Bỉnh Đạt 15/10/1990 Hà Tĩnh

Bù Gia 

Mập - 

Bình 

Phước

Quản trị 

kinh 

doanh

Đại học

Tiếng 

anh B; 

Tiếng 

M.Nông

B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ huyện 

Bù Gia Mập

Làm việc tại LĐLĐ 

huyện Bù Gia Mập
0 03/2016

Miễn thi ngoại 

ngữ

2



Nam Nữ

Ghi chú
Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

CQ, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

Vị trí bố trí sau khi 

tuyển dụng

Điểm 

ưu tiên

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng 

BHXH

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường 

trú

18
Phạm Thanh 

Toàn
16/09/1994

Hải 

Dương

Lộc Ninh - 

 Bình 

Phước

Hóa học Đại học
Tiếng 

anh 
B

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

CĐ các Khu 

Công nghiệp 

tỉnh

Làm việc tại CĐ các 

Khu Công nghiệp tỉnh
0 10/2017

19
Trần Ngọc 

Phương Thảo
20/10/1991

Bình 

Dương

TX. 

Phước 

Long - 

Bình 

Phước

Kế toán 

kiểm toán
Đại học

Tiếng 

anh B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ TX. 

Phước Long

 Làm việc tại LĐLĐ 

TX. Phước Long
0 03/2015

20
Nguyễn Vy Anh 

Thư
25/04/1996

Thái 

Bình

Lộc Ninh - 

 Bình 

Phước

Luật KT Đại học
Tiếng 

anh B1

TH 

ứng 

dụng

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
Văn thư LĐLĐ tỉnh BP 0 11/2019

21
Phan Thị Ánh 

Tuyết
18/04/1988

Vĩnh 

Phúc

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Công 

nghệ môi 

trường

Đại học
Tiếng 

anh C
B

Tham mưu công tác 

An toàn Vệ sinh Lao 

động

27
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Làm việc tại LĐLĐ 

huyện Phú Riềng 
0 05/2013

22
Lê Thanh 

Phương Mai
16/08/1994

Thanh 

Hóa

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

anh C

TH 

ứng 

dụng

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Ban Tài chính LĐLĐ 

tỉnh Bình Phước
0 11/2017

23
Lương Thanh 

Tùng
07/07/1991

Thanh 

Hóa

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Quản lý 

Nhà nước
Đại học

Tiếng 

anh B1

TH 

ứng 

dụng

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước

Ban Tuyên giáo LĐLĐ 

tỉnh Bình Phước
5 09/2017

Người đồng bào 

dân tộc

24 Vũ Huy Hoàng 18/02/1996
Thanh 

Hóa

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

anh B1

TH 

ứng 

dụng

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ TP. 

Đồng Xoài

Làm việc tại LĐLĐ 

TP. Đồng Xoài
04/2017

25 Lê Văn Dương 20/10/1997
Thanh 

Hóa

Chơn 

Thành - 

Bình 

Phước

Luật Đại học
Tiếng 

Anh B

TH 

ứng 

dụng

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
0

26 Phạm Thị Diến 28/11/1979
Thái 

Bình

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Luật Đại học
Tiếng 

anh B
B

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
5 Con bệnh binh

27
Trần Thị Bảo 

Ngọc
15/01/1991

Nam 

Định

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

Anh B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
0

3



Nam Nữ

Ghi chú
Vị trí đăng ký dự 

tuyển

Mã 

ngành

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

CQ, đơn vị 

đăng ký dự 

tuyển

Vị trí bố trí sau khi 

tuyển dụng

Điểm 

ưu tiên

Thời gian 

HĐLĐ có 

đóng 

BHXH

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê 

quán

Hộ khẩu 

thường 

trú

28
Phạm Thị Bích 

Thủy
18/10/1995

Hải 

Phòng

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Luật Đại học
Tiếng 

trung
A

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

CĐ Khu Công 

nghiệp ĐX -ĐP
0 2017

29
Nguyễn Thị 

Nguyện
08/02/1985

Ninh 

Bình

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

Anh B
A

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
0 01/2008

30
Trần Thị Giáng 

Sinh
25/12/1989

Đồng 

Tháp

Lộc Ninh - 

 Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

anh B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ huyện 

Lộc Ninh
0 01/2016

31 Bùi Trần Bình 28/12/1993
Thanh 

Hóa

Lộc Ninh - 

 Bình 

Phước

Tài chính 

ngân hàng
Đại học TOEIC

TH cơ 

bản

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
0 01/2018

32 Huỳnh Thị Kiều 09/12/1982
Quảng 

Ngãi

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Kế toán Đại học
Tiếng 

anh B
B

Tham mưu công tác 

Tài chính kế toán và 

kiểm tra tài chính 

công đoàn

03
LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
0 05/2017

33
Nguyễn Thị 

Phương
22/06/1991

Bình 

Dương

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Luật Đại học
Tiếng 

anh B

TH 

ứng 

dụng

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ tỉnh 

Bình Phước
0

34
Hoàng Xuân 

Quyết
10/06/1987

Thái 

Bình

TP. Đồng 

Xoài - 

Bình 

Phước

Luật Đại học
Tiếng 

anh C

TH cơ 

bản

Tham mưu công tác 

Công đoàn
28

LĐLĐ TP. 

Đồng Xoài
0 08/2013

(Danh sách có 34 người)
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